	Thời khóa biểu học kỳ 1

	Có giá trị từ ngày 2/11/2015 đến 7/11/2015
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Tiết
	6A
	6B
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	9A
	9B
	9C

	Thứ 2
	1
	CC - Thuyết
	CC - Ngà
	CC - Hùng
	CC - Xuân
	CC - Cúc
	CC - Doanh
	CC - Thoa
	CC - Nhung
	CC - Phươnga
	CC - Phụng

	
	2
	CD - Ngà
	TD - Thuyết
	VĂN - Hương
	SU - Xuân
	NN - Dùng
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	VĂN - Nhung
	NN - Phươnga
	CN - Phụng

	
	3
	CN - Thuyết
	CN - Thoa
	TOÁN - Hùng
	LÝ - Hồng
	AN - Thực
	ĐỊA - Hương
	HÓA - Doanh
	VĂN - Nhung
	CD - Thuân
	VĂN - Thương

	
	4
	TOÁN - Ngà
	SINH - Cúc
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh
	TCT - Thoa
	CD - Thuân
	VĂN - Thương
	NN - Phươnga

	
	5
	VĂN - Nhung
	TOÁN - Ngà
	LÝ - Hồng
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	TCT - Thoa
	SINH - Cúc
	NN - Phươnga
	VĂN - Thương
	CD - Thuân

	Thứ 3
	1
	VĂN - Nhung
	CD - Ngà
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Hạnh
	NN - Dùng
	ĐỊA - HạnhĐ
	CN - Phụng
	TCT - Tứ

	
	2
	VĂN - Nhung
	TOÁN - Ngà
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	VĂN - Hạnh
	CN - Phụng
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - HạnhĐ

	
	3
	SINH - Phụng
	TOÁN - Ngà
	TOÁN - Hùng
	TIN - Minh
	ĐỊA - Hạnh
	TCNN - Dùng
	AN - Thực
	VĂN - Nhung
	TOÁN - Tứ
	TOÁN - Nam

	
	4
	AN - Thực
	VĂN - Nhung
	NN - Dùng
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	VĂN - Hạnh
	CN - Hùng
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - HạnhĐ
	TOÁN - Nam

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 4
	1
	TOÁN - Ngà
	TIN - Minh
	ĐỊA - Hạnh
	VĂN - Hương
	TD - Thuyết
	TD - Thuân
	SU - Xuân
	NN - Phươnga
	VĂN - Thương
	HÓA - Doanh

	
	2
	LÝ - Ngà
	TIN - Minh
	TD - Thuyết
	ĐỊA - Hạnh
	SINH - Cúc
	SU - Hương
	TD - Thuân
	TOÁN - Tứ
	VĂN - Thương
	NN - Phươnga

	
	3
	TD - Thuyết
	TOÁN - Ngà
	CN - Minh
	SINH - Cúc
	SU - Xuân
	VĂN - Hạnh
	ĐỊA - Hương
	HÓA - Doanh
	TCT - Tứ
	TD - Thuân

	
	4
	ĐỊA - Hương
	NN - Phươnga
	SU - Xuân
	TD - Thuyết
	TIN - Minh
	HÓA - Doanh
	VĂN - Hạnh
	TD - Thuân
	TOÁN - Tứ
	VĂN - Thương

	
	5
	NN - Phươnga
	LÝ - Ngà
	SINH - Cúc
	VĂN - Hương
	TIN - Minh
	NN - Dùng
	VĂN - Hạnh
	TCT - Tứ
	HÓA - Doanh
	VĂN - Thương

	Thứ 5
	1
	TIN - Minh
	VĂN - Nhung
	NN - Dùng
	TD - Thuyết
	ĐỊA - Hạnh
	CN - Hùng
	TOÁN - Thoa
	SINH - Phụng
	TCV - Thương
	ĐỊA - HạnhĐ

	
	2
	TIN - Minh
	VĂN - Nhung
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	TOÁN - Thoa
	SINH - Cúc
	LÝ - Hồng
	SINH - Phụng
	TCV - Thương

	
	3
	SU - Hạnh
	SINH - Cúc
	TOÁN - Hùng
	CN - Minh
	TD - Thuyết
	TOÁN - Thoa
	NN - Dùng
	ĐỊA - HạnhĐ
	LÝ - Hồng
	SINH - Phụng

	
	4
	SINH - Phụng
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	CN - Minh
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	VĂN - Nhung
	ĐỊA - HạnhĐ
	LÝ - Hồng

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 6
	1
	TOÁN - Ngà
	NN - Phươnga
	ĐỊA - Hạnh
	SU - Xuân
	MT - Yến
	NN - Dùng
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh
	TD - Thuân
	VĂN - Thương

	
	2
	NN - Phươnga
	AN - Thực
	MT - Yến
	ĐỊA - Hạnh
	VĂN - Hương
	LÝ - Hồng
	NN - Dùng
	TOÁN - Tứ
	HÓA - Doanh
	VĂN - Thương

	
	3
	TOÁN - Ngà
	MT - Yến
	SU - Xuân
	AN - Thực
	VĂN - Hương
	VĂN - Hạnh
	TCNN - Dùng
	TD - Thuân
	VĂN - Thương
	LÝ - Hồng

	
	4
	MT - Yến
	SH - Ngà
	AN - Thực
	NN - Dùng
	SU - Xuân
	SU - Hương
	HÓA - Doanh
	LÝ - Hồng
	TOÁN - Tứ
	TD - Thuân

	
	5
	 
	 
	VĂN - Hương
	MT - Yến
	NN - Dùng
	AN - Thực
	VĂN - Hạnh
	TOÁN - Tứ
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh

	Thứ 7
	1
	VĂN - Nhung
	ĐỊA - Hương
	SINH - Cúc
	CD - Hạnh
	TOÁN - Hùng
	TOÁN - Thoa
	TD - Thuân
	SINH - Phụng
	SU - Xuân
	TOÁN - Nam

	
	2
	NN - Phươnga
	VĂN - Nhung
	CD - Hạnh
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Hương
	TD - Thuân
	TOÁN - Thoa
	SU - Xuân
	SINH - Phụng
	TOÁN - Nam

	
	3
	TD - Thuyết
	NN - Phươnga
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	CD - Doanh
	VĂN - Nhung
	TD - Thuân
	SU - Xuân

	
	4
	CN - Thuyết
	CN - Thoa
	VĂN - Hương
	SINH - Cúc
	CD - Hạnh
	CD - Doanh
	SU - Xuân
	TCV - Nhung
	NN - Phươnga
	SINH - Phụng

	
	5
	SH - Thuyết
	SU - Hạnh
	SH - Hùng
	SH - Xuân
	SH - Cúc
	SH - Doanh
	SH - Thoa
	SH - Nhung
	SH - Phươnga
	SH - Phụng


* Lớp 8A, 8B học mĩ thuật vào buổi chiều các tuần 3, 6, 9, 12, 15, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CC - Thuyết
	CC - Ngà
	CC - Hùng
	CC - Xuân
	CC - Cúc
	CC - Doanh
	CC - Thoa
	CC - Nhung
	CC - Phươnga
	CC - Phụng

	CD - Ngà
	TD - Thuyết
	VĂN - Hương
	SU - Xuân
	NN - Dùng
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	VĂN - Nhung
	NN - Phươnga
	CN - Phụng

	CN - Thuyết
	CN - Thoa
	TOÁN - Hùng
	LÝ - Hồng
	AN - Thực
	ĐỊA - Hương
	HÓA - Doanh
	VĂN - Nhung
	CD - Thuân
	VĂN - Thương

	TOÁN - Ngà
	SINH - Cúc
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh
	TCT - Thoa
	CD - Thuân
	VĂN - Thương
	NN - Phươnga

	VĂN - Nhung
	TOÁN - Ngà
	LÝ - Hồng
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	TCT - Thoa
	SINH - Cúc
	NN - Phươnga
	VĂN - Thương
	CD - Thuân

	VĂN - Nhung
	CD - Ngà
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Hạnh
	NN - Dùng
	ĐỊA - HạnhĐ
	CN - Phụng
	TCT - Tứ

	VĂN - Nhung
	TOÁN - Ngà
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	VĂN - Hạnh
	CN - Phụng
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - HạnhĐ

	SINH - Phụng
	TOÁN - Ngà
	TOÁN - Hùng
	TIN - Minh
	ĐỊA - Hạnh
	TCNN - Dùng
	AN - Thực
	VĂN - Nhung
	TOÁN - Tứ
	TOÁN - Nam

	AN - Thực
	VĂN - Nhung
	NN - Dùng
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	VĂN - Hạnh
	CN - Hùng
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - HạnhĐ
	TOÁN - Nam

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOÁN - Ngà
	TIN - Minh
	ĐỊA - Hạnh
	VĂN - Hương
	TD - Thuyết
	TD - Thuân
	SU - Xuân
	NN - Phươnga
	VĂN - Thương
	HÓA - Doanh

	LÝ - Ngà
	TIN - Minh
	TD - Thuyết
	ĐỊA - Hạnh
	SINH - Cúc
	SU - Hương
	TD - Thuân
	TOÁN - Tứ
	VĂN - Thương
	NN - Phươnga

	TD - Thuyết
	TOÁN - Ngà
	CN - Minh
	SINH - Cúc
	SU - Xuân
	VĂN - Hạnh
	ĐỊA - Hương
	HÓA - Doanh
	TCT - Tứ
	TD - Thuân

	ĐỊA - Hương
	NN - Phươnga
	SU - Xuân
	TD - Thuyết
	TIN - Minh
	HÓA - Doanh
	VĂN - Hạnh
	TD - Thuân
	TOÁN - Tứ
	VĂN - Thương

	NN - Phươnga
	LÝ - Ngà
	SINH - Cúc
	VĂN - Hương
	TIN - Minh
	NN - Dùng
	VĂN - Hạnh
	TCT - Tứ
	HÓA - Doanh
	VĂN - Thương

	TIN - Minh
	VĂN - Nhung
	NN - Dùng
	TD - Thuyết
	ĐỊA - Hạnh
	CN - Hùng
	TOÁN - Thoa
	SINH - Phụng
	TCV - Thương
	ĐỊA - HạnhĐ

	TIN - Minh
	VĂN - Nhung
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	TOÁN - Thoa
	SINH - Cúc
	LÝ - Hồng
	SINH - Phụng
	TCV - Thương

	SU - Hạnh
	SINH - Cúc
	TOÁN - Hùng
	CN - Minh
	TD - Thuyết
	TOÁN - Thoa
	NN - Dùng
	ĐỊA - HạnhĐ
	LÝ - Hồng
	SINH - Phụng

	SINH - Phụng
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	NN - Dùng
	CN - Minh
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	VĂN - Nhung
	ĐỊA - HạnhĐ
	LÝ - Hồng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOÁN - Ngà
	NN - Phươnga
	ĐỊA - Hạnh
	SU - Xuân
	MT - Yến
	NN - Dùng
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh
	TD - Thuân
	VĂN - Thương

	NN - Phươnga
	AN - Thực
	MT - Yến
	ĐỊA - Hạnh
	VĂN - Hương
	LÝ - Hồng
	NN - Dùng
	TOÁN - Tứ
	HÓA - Doanh
	VĂN - Thương

	TOÁN - Ngà
	MT - Yến
	SU - Xuân
	AN - Thực
	VĂN - Hương
	VĂN - Hạnh
	TCNN - Dùng
	TD - Thuân
	VĂN - Thương
	LÝ - Hồng

	MT - Yến
	SH - Ngà
	AN - Thực
	NN - Dùng
	SU - Xuân
	SU - Hương
	HÓA - Doanh
	LÝ - Hồng
	TOÁN - Tứ
	TD - Thuân

	 
	 
	VĂN - Hương
	MT - Yến
	NN - Dùng
	AN - Thực
	VĂN - Hạnh
	TOÁN - Tứ
	LÝ - Hồng
	HÓA - Doanh

	VĂN - Nhung
	ĐỊA - Hương
	SINH - Cúc
	CD - Hạnh
	TOÁN - Hùng
	TOÁN - Thoa
	TD - Thuân
	SINH - Phụng
	SU - Xuân
	TOÁN - Nam

	NN - Phươnga
	VĂN - Nhung
	CD - Hạnh
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Hương
	TD - Thuân
	TOÁN - Thoa
	SU - Xuân
	SINH - Phụng
	TOÁN - Nam

	TD - Thuyết
	NN - Phươnga
	VĂN - Hương
	TOÁN - Hùng
	SINH - Cúc
	TOÁN - Thoa
	CD - Doanh
	VĂN - Nhung
	TD - Thuân
	SU - Xuân

	CN - Thuyết
	CN - Thoa
	VĂN - Hương
	SINH - Cúc
	CD - Hạnh
	CD - Doanh
	SU - Xuân
	TCV - Nhung
	NN - Phươnga
	SINH - Phụng

	SH - Thuyết
	SU - Hạnh
	SH - Hùng
	SH - Xuân
	SH - Cúc
	SH - Doanh
	SH - Thoa
	SH - Nhung
	SH - Phươnga
	SH - Phụng


